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2 = 4+5 3 4 5 6 7 8 = 4/2 9 = 4/7 10 = 2/7 11

A ĐỊA PHƯƠNG 11,079 18,507 9,719 1,360 407 11,698 88% 83% 95%

B Khu vực phía Bắc 2,998 7,180 2,706 292 99 3,494 90% 77% 86%

1 UBND Thành phố Hà Nội 0% 0% 0%

2 UBND Thành phố Hải Phòng 0% 0% 0%

3 UBND Tỉnh Bắc Giang 360 1,587 326 34 10 360 91% 91% 100%

Lý do ủy quyền:

Để xử lý, giải quyết 

các công việc đột

xuất.

4 UBND Tỉnh Bắc Kạn 25 32 20 5 8 240 80% 8% 10%

5 UBND Tỉnh Bắc Ninh 0% 0% 0%

6 UBND Tỉnh Cao Bằng 331 288 323 8 9 355 98% 91% 93%

7 UBND Tỉnh Điện Biên 360 54 353 7 10 360 98% 98% 100%

Chủ tịch UBND

huyện đã tiếp công

dân đầy đủ theo

quy định, có ngày

Chủ tịch tiếp công

dân nhưng không

có công dân đến

địa điểm TCD

huyện

8 UBND Tỉnh Hà Giang 0% 0% 0%

9 UBND Tỉnh Hà Nam 0% 0% 0%

10 UBND Tỉnh Hải Dương 0% 0% 0%

11 UBND Tỉnh Hòa Bình 356 420 353 3 10 355 99% 99% 100%

12 UBND Tỉnh Hưng Yên 0% 0% 0%

BC không có số

liệu về TCD của

CT
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(Kèm theo Báo cáo số  288/BC-CP  ngày 27  tháng 5 năm 2024  của Chính phủ)

Kết quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND cấp huyện

Tổng số 

ngày (kỳ) 

TCD 

Số lượt 

công dân 

được tiếp

Số ngày 

trực tiếp 

TCD

Số ngày 

ủy quyền 

TCD

Số đơn vị 

hành 

chính cấp 

huyện

Đơn vị báo cáo



2

Tỷ lệ trực 

tiếp tiếp 

trên tổng số 

đã tiếp

Tỷ lệ tiếp 

trực tiếp 

so với quy 

định

Tỷ lệ tổng 

số đã tiếp 

so với quy 

định

2 = 4+5 3 4 5 6 7 8 = 4/2 9 = 4/7 10 = 2/7 111

Số ngày 

tiếp định 

kỳ theo 

quy định

Tỷ lệ

Ghi chú

Kết quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND cấp huyện

Tổng số 

ngày (kỳ) 

TCD 

Số lượt 

công dân 

được tiếp

Số ngày 

trực tiếp 

TCD

Số ngày 

ủy quyền 

TCD

Số đơn vị 

hành 

chính cấp 

huyện

Đơn vị báo cáo

13 UBND Tỉnh Lai Châu 144 132 136 8 8 288 94% 47% 50%

14 UBND Tỉnh Lạng Sơn 288 1,151 236 52 11 396 82% 60% 73%

15 UBND Tỉnh Lào Cai 0% 0% 0%

16 UBND Tỉnh Nam Định 360 1,506 254 106 10 360 71% 71% 100%

17 UBND Tỉnh Ninh Bình 288 569 282 6 8 288 98% 98% 100%

18 UBND Tỉnh Phú Thọ 0% 0% 0%

19 UBND Tỉnh Quảng Ninh 0% 0% 0%

20 UBND Tỉnh Sơn La 0% 0% 0%

21 UBND Tỉnh Thái Bình 240 1,034 240 0 8 240 100% 100% 100%

22 UBND Tỉnh Thái Nguyên 0% 0% 0%

23 UBND Tỉnh Tuyên Quang 246 407 183 63 7 252 74% 73% 98%

24 UBND Tỉnh Vĩnh Phúc 0% 0% 0%

25 UBND Tỉnh Yên Bái 0% 0% 0%

B Khu vực miền Trung Tây Nguyên 4,128 6,354 3,516 612 123 4,314 85% 82% 96%

26 UBND Thành phố Đà Nẵng 252 270 184 68 7 252 73% 73% 100%

27 UBND Tỉnh Bình Định 396 450 329 67 11 396 83% 83% 100%

28 UBND Tỉnh Đắk Lắk 558 692 475 83 15 558 85% 85% 100%

29 UBND Tỉnh Đắk Nông 0% 0% 0%

30 UBND Tỉnh Gia Lai 0% 0% 0%

31 UBND Tỉnh Hà Tĩnh 0% 0% 0%

32 UBND Tỉnh Khánh Hòa 0% 0% 0%

33 UBND Tỉnh Kon Tum 229 106 218 11 6 229 95% 95% 100%

34 UBND Tỉnh Lâm Đồng 457 868 387 70 12 432 85% 90% 106%

35 UBND Tỉnh Nghệ An 730 1,394 655 75 21 748 90% 88% 98%

36 UBND Tỉnh Ninh Thuận 216 236 216 0 7 216 100% 100% 100%

37 UBND Tỉnh Phú Yên 0% 0% 0%

38 UBND Tỉnh Quảng Bình 308 520 234 74 8 292 76% 80% 105%

39 UBND Tỉnh Quảng Nam 356 1,216 222 134 18 565 62% 39% 63%

40 UBND Tỉnh Quảng Ngãi 0% 0% 0%

41 UBND Tỉnh Quảng Trị 288 95 263 25 9 288 91% 91% 100%



3

Tỷ lệ trực 

tiếp tiếp 

trên tổng số 

đã tiếp

Tỷ lệ tiếp 

trực tiếp 

so với quy 

định

Tỷ lệ tổng 

số đã tiếp 

so với quy 

định

2 = 4+5 3 4 5 6 7 8 = 4/2 9 = 4/7 10 = 2/7 111

Số ngày 

tiếp định 

kỳ theo 

quy định

Tỷ lệ

Ghi chú

Kết quả tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND cấp huyện

Tổng số 

ngày (kỳ) 

TCD 

Số lượt 

công dân 

được tiếp

Số ngày 

trực tiếp 

TCD

Số ngày 

ủy quyền 

TCD

Số đơn vị 

hành 

chính cấp 

huyện

Đơn vị báo cáo

42 UBND Tỉnh Thanh Hóa 0% 0% 0%

43 UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế 338 507 333 5 9 338 99% 99% 100%

B Khu vực phía Nam 3,953 4,973 3,497 456 185 3,890 88% 90% 102%

44 UBND Thành phố Cần Thơ 288 218 286 2 9 288 99% 99% 100%

45 UBND thành phố Hồ Chí Minh 0% 0% 0%

46 UBND Tỉnh An Giang 0% 0% 0%

47 UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 288 669 259 29 8 288 90% 90% 100%

48 UBND Tỉnh Bạc Liêu 0% 0% 0%

BC không có số

liệu về TCD của

CT

49 UBND Tỉnh Bến Tre 325 390 318 7 9 333 98% 95% 98%

50 UBND Tỉnh Bình Dương 0% 0% 0%

51 UBND Tỉnh Bình Phước 538 859 379 159 11 469 70% 81% 115%

52 UBND Tỉnh Bình Thuận 185 884 150 35 0 240 81% 63% 77%

53 UBND Tỉnh Cà Mau 295 178 290 5 9 324 98% 90% 91%

54 UBND Tỉnh Đồng Nai 0% 0% 0%

55 UBND tỉnh Đồng Tháp 379 326 328 51 12 372 87% 88% 102%

56 UBND tỉnh Hậu Giang 363 196 338 25 8 320 93% 106% 113%

57 UBND Tỉnh Kiên Giang 0% 0% 0%

58 UBND Tỉnh Long An 442 632 354 88 11 351 80% 101% 126%

59 UBND Tỉnh Sóc Trăng 0% 0% 0%

60 UBND Tỉnh Tây Ninh 326 305 326 0 9 324 100% 101% 101%

61 UBND Tỉnh Tiền Giang 0% 0% 0%

62 UBND Tỉnh Trà Vinh 239 166 190 49 91 296 79% 64% 81%

63 UBND Tỉnh Vĩnh Long 285 150 279 6 8 285 98% 98% 100%
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